
UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SYT-QLD
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi và 

tiêu huỷ mỹ phẩm vi phạm

Ninh Bình, ngày       tháng 11 năm 2025

Kính gửi:
- UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, mỹ phẩm tỉnh.

Căn cứ các công văn số 4023/QLD-MP ngày 12/11/2025; số 4037/QLD-MP, 
số 4043/QLD-MP, số 4044/QLD-MP ngày 13/11/2025 của Cục Quản lý Dược, 
Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm,

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra hậu mại mỹ phẩm, bảo đảm an toàn, quyền 
lợi cho người tiêu dùng, Sở Y tế thông báo:

1. Thông tin 47 sản phẩm mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên địa bàn 
tỉnh như sau (chi tiết tại Phụ lục gửi kèm công văn này).

2. Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo bộ phận chuyên môn: 
- Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn nội 

dung công văn này; 
- Yêu cầu các cơ sở ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng, tiến hành thu hồi 

sản phẩm nêu trên, trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm/ tiêu hủy theo quy định, báo 
cáo về Sở Y tế trước ngày 30/11/2025 (nếu có sản phẩm thu hồi).

- Kiểm tra, giám sát các cơ sở thực hiện thông báo này.
3. Giao Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, mỹ phẩm tiến hành giám sát  

sản phẩm nêu trên.
Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Sở Y tế (để đăng tải);
- Chi Cục Quản lý thị trường Ninh Bình;
- Lưu: VT, QLD (M).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Huy Đoàn



PHỤ LỤC
DANH SÁCH SẢN PHẨM MỸ PHẨM BỊ ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH, THU HỒI
Kèm theo công văn số       /SYT-QLD ngày     /10/2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận Phiếu 
công bố

Ngày cấp số 
tiếp nhận

Số lô, NSX, 
HSD Doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp công bố và 
chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường
Lý do thu hồi

1
Kem bôi da 
Thuần Mộc - 
Hộp 1 tuýp 21g

94/23/CBMP-HB  

Số lô: 
12/2024/NHB, 

NSX: 
10/9/2024, 

HSD: 
09/03/2027

Công ty cổ phần dược 
mỹ phẩm Tân Vạn Xuân 
(Địa chỉ: Xóm Đồng Sẽ, 
xã Nhuận Trạch, huyện 
Lương Sơn, tỉnh Hòa 
Bình, nay là Thôn Đồng 
Sẽ, xã Lương Sơn, tỉnh 
Phú Thọ) 

Công ty cổ phần Hòa 
Bình Pharma (Địa chỉ: 
Xóm Đồng Sẽ, xã Nhuận 
Trạch, huyện Lương Sơn, 
tỉnh Hòa Bình, nay là 
Thôn Đồng Sẽ, xã Lương 
Sơn, tỉnh Phú Thọ)

Lô sản phẩm không 
đạt tiêu chuẩn chất 
lượng về chỉ tiêu giới 
hạn vi sinh vật

2
Gel Panda baby 
Bạch Liên - 
Hộp 1 tuýp 30g

129/20/CBMP-HD  

Số lô: 
310525P1; 

NSX: 
31/5/2025; 

HSD: 
31/5/2028

 Công ty cổ phần nam dược Hải Long, địa chỉ: 58 
Trương Hán Siêu, phường Nhị Châu, TP. Hải 
Dương, nay là 58 Trương Hán Siêu, phường Hải 
Dương, TP. Hải Phòng

Lô sản phẩm không 
đạt tiêu chuẩn chất 
lượng về chỉ tiêu giới 
hạn vi sinh vật

3
Queendoes 
Essential PDRN 
Serum

241187/24/CBMP-
QLD 27/6/2024  

4
The Sin House 
Wrinkle 
Collagen Toner

199084/23/CBMP-
QLD 12/4/2023

Tất cả các lô

 

Công ty TNHH quốc tế 
Đại Cát Á (địa chỉ doanh 
nghiệp kê khai trên hồ sơ 
công bố: 43D/44 Hồ Văn 
Huê, phường 9, Quận 
Phú Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh, mã số doanh 
nghiệp: 0306410324)
 

Kinh doanh mỹ phẩm 
không có hoặc không 
xuất trình Hồ sơ thông 
tin sản phẩm (PIF) 
trong thời hạn theo 
quy định của pháp 
luật khi có yêu cầu 
kiểm tra của cơ quan 
có thẩm quyền
 



STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận Phiếu 
công bố

Ngày cấp số 
tiếp nhận

Số lô, NSX, 
HSD Doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp công bố và 
chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường
Lý do thu hồi

5
The Skin House 
Wrinkle System 
Cream

199987/23/CBMP-
QLD 17/4/2023  Tất cả các lô  

6 Black Pearl 
Pepticle Patch

197678/23/CBMP-
QLD 20/3/2023  Tất cả các lô  

7

The Skin House 
Crystal 
Whitening Plus 
Serum

199082/23/CBMP-
QLD 12/4/2023  Tất cả các lô  

8 Snail Mucin 
5000 AmPoule

197734/23/CBMP-
QLD 20/3/2023  Tất cả các lô  

9 EGF Collagen 
Ampoule

249672/24/CBMP-
QLD 13/9/2024  Tất cả các lô  

10 Hyaluronic 
6000 Ampoule

197735/23/CBMP-
QLD 20/3/2023  Tất cả các lô  

11 Extrait Lifting 
Immediat

155867/21/CBMP-
QLD 10/8/2021  Tất cả các lô  

12 Queendoes La 
Playa Serum

241188/24/CBMP-
QLD 27/6/2024  Tất cả các lô  

13 Queendoes 
Lucia Serum

241189/24/CBMP-
QLD 27/6/2024  Tất cả các lô  

14 Progressive Age 
Care Serum

174566/22/CBMP-
QLD 12/7/2022  Tất cả các lô  

15
Queendoes 
Essential Ac 
Healer Serum

241183/24/CBMP-
QLD 27/6/2024  Tất cả các lô  

Công ty TNHH quốc tế 
Đại Cát Á (địa chỉ doanh 
nghiệp kê khai trên hồ sơ 
công bố: 43D/44 Hồ Văn 
Huê, phường 9, Quận 
Phú Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh, mã số doanh 
nghiệp: 0306410324)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinh doanh mỹ phẩm 
không có hoặc không 
xuất trình Hồ sơ 
thông tin sản phẩm 
(PIF) trong thời hạn 
theo quy định của 
pháp luật khi có yêu 
cầu kiểm tra của cơ 
quan có thẩm quyền
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận Phiếu 
công bố

Ngày cấp số 
tiếp nhận

Số lô, NSX, 
HSD Doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp công bố và 
chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường
Lý do thu hồi

16
Queendoes 
Essential Aqua 
Serum

241185/24/CBMP-
QLD 27/6/2024  Tất cả các lô  

17

DR.IASO 
Triple-M 
Hydrating 
Cream

221915/24/CBMP-
QLD 09/01/2024  Tất cả các lô  

18 Oil Control 170520/22/CBMP-
QLD 23/5/2022  Tất cả các lô  

19

Platina 
Glutathion 6.0 
Skin Glow 
Ampoule

241184/24/CBMP-
QLD 27/6/2024  Tất cả các lô  

20 Intense Enzyme 
Peeling

238875/24/CBMP-
QLD 29/5/2024  Tất cả các lô  

21
Concentre 
Retinol Booster 
Concentrate

155888/21/CBMP-
QLD 10/8/2021  Tất cả các lô  

22 Dr.IASO Cica - 
Maca Cream

221914/24/CBMP-
QLD 09/01/2024  Tất cả các lô  

23 Dr.IASO AC 
Booster

221906/24/CBMP-
QLD 09/01/2024  Tất cả các lô  

24 AHCare 30% 232923/24/CBMP-
QLD 16/4/2023  Tất cả các lô  

Công ty TNHH quốc tế 
Đại Cát Á (địa chỉ doanh 
nghiệp kê khai trên hồ sơ 
công bố: 43D/44 Hồ Văn 
Huê, phường 9, Quận 
Phú Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh, mã số doanh 
nghiệp: 0306410324)
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinh doanh mỹ phẩm 
không có hoặc không 
xuất trình Hồ sơ 
thông tin sản phẩm 
(PIF) trong thời hạn 
theo quy định của 
pháp luật khi có yêu 
cầu kiểm tra của cơ 
quan có thẩm quyền
 
 
 
 
 
 
 
 



STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận Phiếu 
công bố

Ngày cấp số 
tiếp nhận

Số lô, NSX, 
HSD Doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp công bố và 
chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường
Lý do thu hồi

25
Gemlites Cocoa 
Quartz 
Colorditioner

239170/24/CBMP-
QLD 02/06/2024 Tất cả các lô  

26

Gemlites Sandy 
Opal Sandy 
Blonde 
Colorditioner

239172/24/CBMP-
QLD 02/06/2024  Tất cả các lô  

27 BondFix 
Conditioner

239173/24/CBMP-
QLD 02/06/2024  Tất cả các lô  

28

Gemlites 
Flawless 
Diamond 
Colorditioner

239174/24/CBMP-
QLD 02/06/2024  Tất cả các lô  

29 Viral Rose Gold 
Colorditioner

239175/24/CBMP-
QLD 02/06/2024  Tất cả các lô  

30 Viral Coral 
Colorditioner

239176/24/CBMP-
QLD 02/06/2024  Tất cả các lô  

31 Viral Hot Pink 
Colorwash

239178/24/CBMP-
QLD 02/06/2024  Tất cả các lô  

32 Viral Purple 
Colorditioner

239180/24/CBMP-
QLD 02/06/2024  Tất cả các lô  

33 Viral Red 
Colorwash

239177/24/CBMP-
QLD 02/06/2024  Tất cả các lô  

34
Viral Purple for 
Brunettes 
Colorditioner

239181/24/CBMP-
QLD 02/06/2024  Tất cả các lô  

Công ty TNHH Phát Anh 
Minh (địa chỉ doanh 
nghiệp kê khai trên hồ sơ 
công bố: Số 13D, Khu 
tập thể Bộ Tư lệnh thông 
tin, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, TP. Hà Nội, 
Mã số doanh nghiệp: 
0106208110)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinh doanh mỹ phẩm 
không có hoặc không 
xuất trình Hồ sơ thông 
tin sản phẩm (PIF) 
trong thời hạn theo 
quy định của pháp 
luật khi có yêu cầu 
kiểm tra của cơ quan 
có thẩm quyền
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận Phiếu 
công bố

Ngày cấp số 
tiếp nhận

Số lô, NSX, 
HSD Doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp công bố và 
chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường
Lý do thu hồi

35
Viral Red for 
Brunettes 
Colorditioner

239183/24/CBMP-
QLD 02/06/2024  Tất cả các lô  

36
Viral Purple for 
Brunettes 
Colorwash

239179/24/CBMP-
QLD 02/06/2024  Tất cả các lô  

37 Gemlites Citrine 
Colorwash

239200/24/CBMP-
QLD 02/06/2024  Tất cả các lô  

38
Gemlites 
Cognac Quartz 
Colorwash

239199/24/CBMP-
QLD 02/06/2024  Tất cả các lô  

39
Viral Red for 
Brunettes 
Colorwash

239201/24/CBMP-
QLD 02/06/2024  Tất cả các lô  

40 Viral Turquoise 
Colorditioner

239203/24/CBMP-
QLD 02/06/2024  Tất cả các lô  

41
Gemlites Brown 
Diamond 
Colorwash

239202/24/CBMP-
QLD 02/06/2024  Tất cả các lô  

42 Viral Yellow 
Colorwash

239204/24/CBMP-
QLD 02/06/2024  Tất cả các lô  

43 Gemlites Ruby 
Red Colorwash

239205/24/CBMP-
QLD 02/06/2024  Tất cả các lô  

44

Gemlites 
Flawless 
Diamond 
Colorwash

239189/24/CBMP-
QLD 02/06/2024  Tất cả các lô  

 Công ty TNHH Phát 
Anh Minh (địa chỉ doanh 
nghiệp kê khai trên hồ sơ 
công bố: Số 13D, Khu 
tập thể Bộ Tư lệnh thông 
tin, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, TP. Hà Nội, 
Mã số doanh nghiệp: 
0106208110)
 

Kinh doanh mỹ phẩm 
không có hoặc không 
xuất trình Hồ sơ 
thông tin sản phẩm 
(PIF) trong thời hạn 
theo quy định của 
pháp luật khi có yêu 
cầu kiểm tra của cơ 
quan có thẩm quyền



STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận Phiếu 
công bố

Ngày cấp số 
tiếp nhận

Số lô, NSX, 
HSD Doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp công bố và 
chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường
Lý do thu hồi

45 Medicinal 
Medicinal Salt

259729/24/CBMP-
QLD 18/12/2024  Tất cả các lô  

46
Lion 
Kids’Toothpaste 
Strawberry

267504/25/CBMP-
QLD 26/02/2025  Tất cả các lô  

47
Lion 
Kids’Toothpaste 
Melon

267505/25/CBMP-
QLD 26/02/2025  Tất cả các lô  

 Công ty TNHH Phát 
Anh Minh (địa chỉ doanh 
nghiệp kê khai trên hồ sơ 
công bố: Số 13D, Khu 
tập thể Bộ Tư lệnh thông 
tin, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, TP. Hà Nội, 
Mã số doanh nghiệp: 
0106208110)

 Kinh doanh mỹ 
phẩm không có hoặc 
không xuất trình Hồ 
sơ thông tin sản phẩm 
(PIF) trong thời hạn 
theo quy định của 
pháp luật khi có yêu 
cầu kiểm tra của cơ 
quan có thẩm quyền

Tổng số: 47 sản phẩm./.
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